PHỤ LỤC CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI 8 – LỚP 11
TÊN BÀI: VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ VÀ LIÊN KẾT CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG AI
Quy ước đánh số để không trùng với phụ lục của các kế hoạch bài dạy khác: phụ lục ghi “PL11.8.x”, phiếu học tập ghi “Phiếu học tập 11.8.x” (lớp 11, bài 8, số thứ tự).
	Mã
	Tên
	Dành cho
	Dùng ở

	PL11.8.1
	Phiếu học tập 11.8.1 (Nhiệm vụ 2.1, Ca mẫu thùng rác thông minh)
	Nhóm
	HĐ 2, 4

	PL11.8.2
	Sơ đồ ca mẫu “Hệ thống AI thùng rác thông minh phân loại rác tự động tại trường học”
	Nhóm
	HĐ 2

	PL11.8.3
	Ba thẻ tình huống (Hoạt động 3)
	Nhóm
	HĐ 3

	PL11.8.4
	Phiếu học tập 11.8.2: Sơ đồ luồng vận hành (Hoạt động 3)
	Nhóm
	HĐ 3, 4

	PL11.8.5
	Bảng kiểm tra đồng đẳng sơ đồ luồng vận hành (Hoạt động 3)
	Nhóm
	HĐ 3

	PL11.8.6
	Hồ sơ chẩn đoán cá nhân (Hoạt động 4)
	Nhóm
	HĐ 4

	PL11.8.7
	Gợi ý đáp án dành cho GV
	GV
	HĐ 2, 3, 4

	PL11.8.8
	Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
	GV
	Trước giờ dạy

	PL11.8.9
	Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
	GV
	mục IV

	PL11.8.10
	Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
	GV
	Trước giờ dạy

	PL11.8.11
	Lưu ý về đánh giá của bài
	GV
	mục IV

	PL11.8.12
	Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
	GV
	Các hoạt động; mục IV


PL11.8.1. Phiếu học tập 11.8.1 (Nhiệm vụ 2.1, Ca mẫu thùng rác thông minh)
Nhóm: ……………………	Lớp: ……………
	Câu hỏi
	Trả lời của nhóm

	1. Dữ liệu từ đâu đến đâu?
	

	2. Mô hình xử lí dữ liệu để làm gì?
	

	3. Đầu ra được gửi tới ai và kích hoạt điều gì?
	

	4. Phản hồi được thu thập từ đâu và dùng để làm gì?
	



PL11.8.2. Sơ đồ ca mẫu “Hệ thống AI thùng rác thông minh phân loại rác tự động tại trường học”
	Thành phần
	Nội dung trong ca mẫu

	Dữ liệu
	Camera gắn trên thùng rác chụp ảnh rác vừa bỏ vào; cảm biến mức đầy ghi nhận trạng thái mỗi ngăn.

	Mô hình
	Mô hình học máy đã được huấn luyện phân tích ảnh để nhận diện loại rác (giấy, nhựa, hữu cơ).

	Đầu ra
	Lệnh điều khiển khung gạt rác vào đúng ngăn, hoặc cảnh báo khi loại rác không chắc chắn và khi một ngăn đầy.

	Điểm kiểm soát của con người
	Nhân viên vệ sinh xem cảnh báo, xác nhận trước khi hệ thống chuyển sang chế độ thủ công hoặc trước khi có người tới kiểm tra.

	Phản hồi
	Tỉ lệ rác được gạt đúng ngăn và số lần phải sửa được ghi nhận, dùng để đánh giá việc phân loại vừa thực hiện và làm dữ liệu cho lần học sau.


(1) Dữ liệu

camera trên thùng
rác chụp ảnh rác
vừa bỏ vào; cảm biến
ghi mức đầy mỗi ngăn
(2) Mô hình

mô hình học máy đã
huấn luyện phân tích
ảnh để nhận diện giấy,
nhựa, hữu cơ
(3) Đầu ra

lệnh điều khiển
khung gạt rác vào
đúng ngăn; cảnh báo
khi ngăn đầy
(4) Phản hồi

tỉ lệ rác gạt đúng
ngăn và số lần phải
sửa, dùng để đánh giá
và cho lần học sau
vòng khép kín: phản hồi cập nhật dữ liệu rồi cho mô hình học lại
Điểm kiểm soát của con người
Nhân viên vệ sinh xem cảnh báo, xác nhận trước
khi hệ thống chuyển sang chế độ thủ công hoặc
trước khi có người tới kiểm tra.
Khi dữ liệu đầu vào khác dữ liệu đã học
mô hình có thể kết luận sai, nên chuyển sang
điểm kiểm soát của con người thay vì để hệ
thống tự quyết định.

Hình 1. Luồng vận hành ca mẫu “Hệ thống AI thùng rác thông minh”: dữ liệu → mô hình → đầu ra → phản hồi, nối thành vòng khép kín; nhân viên vệ sinh là điểm kiểm soát của con người trước khi hệ thống chuyển chế độ.
Tệp ảnh kèm theo: Kho ảnh sơ đồ - Bài 8 Lớp 11/ (bản PNG để chiếu hoặc in rời).
PL11.8.3. Ba thẻ tình huống (Hoạt động 3)
- 	Thẻ A. Hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt tại cổng trường: camera thu ảnh HS vào cổng; mô hình so khớp với danh sách lớp; đầu ra là bảng điểm danh và thông báo tới GV chủ nhiệm khi có HS lạ hoặc đi muộn.
Lưu ý an toàn (thẻ A): ảnh khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc học, thuộc nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm. GV không dùng ảnh thật của HS trong lớp, không chụp, không thử nhận diện. Nếu HS kể trường mình đang dùng hệ thống tương tự, GV ghi nhận, không bình luận về trường cụ thể.
- 	Thẻ B. Thùng rác thông minh tự phân loại rác tái chế ở căng tin: camera chụp ảnh rác; mô hình nhận diện loại rác; đầu ra điều khiển khung gạt rác vào đúng ngăn, đồng thời cảm biến báo khi một ngăn đầy.
- 	Thẻ C. Trợ lí AI gợi ý tài liệu ôn tập theo điểm số: dữ liệu là điểm các bài kiểm tra của HS; mô hình phân tích phần kiến thức còn yếu; đầu ra là danh sách tài liệu ôn tập gợi ý cho từng HS.
PL11.8.4. Phiếu học tập 11.8.2: Sơ đồ luồng vận hành (Hoạt động 3)
Nhóm: ……………………	Thẻ tình huống đã chọn: …………
	Thành phần
	Nội dung cụ thể trong tình huống
	Ghi chú

	Dữ liệu
	
	

	Mô hình
	
	

	Đầu ra
	
	

	Điểm kiểm soát của con người
	
	Ghi rõ ai thực hiện

	Phản hồi
	
	


PL11.8.5. Bảng kiểm tra đồng đẳng sơ đồ luồng vận hành (Hoạt động 3)
	Tiêu chí
	Có
	Chưa
	Góp ý cụ thể

	1. Sơ đồ có đủ bốn thành phần: dữ liệu, mô hình, đầu ra, phản hồi.
	☐
	☐
	

	2. Mũi tên chỉ rõ hướng luồng dữ liệu từ thành phần này sang thành phần kia.
	☐
	☐
	

	3. Có vòng phản hồi quay lại cập nhật dữ liệu hoặc mô hình.
	☐
	☐
	

	4. Có ít nhất một điểm kiểm soát của con người, ghi rõ ai thực hiện.
	☐
	☐
	

	5. Sơ đồ trình bày rõ ràng, dễ theo dõi.
	☐
	☐
	


PL11.8.6. Hồ sơ chẩn đoán cá nhân (Hoạt động 4)
Họ tên: ……………………	Lớp: ……………
	Bước
	Nội dung

	1. Thành phần gặp lỗi
	

	2. Ảnh hưởng tới thành phần phía sau
	

	3. Hậu quả nếu không phát hiện sớm
	

	4. Điều chỉnh đề xuất và người cần thông báo
	





PL11.8.7. Gợi ý đáp án dành cho GV
Đáp án dưới đây là gợi ý. GV chấp nhận câu trả lời khác nếu HS lập luận có căn cứ từ tình huống, hồ sơ hoặc dữ liệu của bài.
1. Đáp án mẫu Phiếu học tập 11.8.1 (ca mẫu thùng rác thông minh)
- 	Dữ liệu: ảnh rác chụp từ camera gắn trên thùng và trạng thái mức đầy của các ngăn, truyền về bộ xử lí trung tâm của hệ thống.
- 	Mô hình: đối chiếu ảnh mới với quy tắc đã học từ ảnh lịch sử để nhận diện loại rác (giấy, nhựa, hữu cơ).
- 	Đầu ra: gửi lệnh điều khiển khung gạt rác vào đúng ngăn, hoặc cảnh báo khi không chắc chắn loại rác hoặc khi một ngăn đầy.
- 	Phản hồi: tỉ lệ rác được gạt đúng ngăn và số lần phải sửa, dùng để cập nhật dữ liệu cho lần học sau và đánh giá việc phân loại vừa thực hiện.
2. Gợi ý đáp án cho ba thẻ tình huống (Hoạt động 3)
- 	Thẻ A (điểm danh): Dữ liệu: ảnh khuôn mặt HS từ camera cổng trường. Mô hình: so khớp ảnh với danh sách lớp đã có. Đầu ra: bảng điểm danh và thông báo khi có HS lạ hoặc đi muộn. Điểm kiểm soát: GV chủ nhiệm xác nhận trước khi thông báo được gửi tới phụ huynh. Phản hồi: số lần nhận diện sai được ghi lại để cải thiện mô hình.
- 	Thẻ B (phân loại rác): Dữ liệu: ảnh rác từ camera gắn trên thùng. Mô hình: nhận diện loại rác (giấy, nhựa, hữu cơ). Đầu ra: lệnh điều khiển khung gạt rác vào đúng ngăn. Điểm kiểm soát: nhân viên vệ sinh kiểm tra khi cảm biến báo một ngăn đầy hoặc khi hệ thống báo không chắc chắn về loại rác. Phản hồi: tỉ lệ phân loại đúng theo thời gian, dùng để quyết định khi nào cần huấn luyện lại mô hình.
- 	Thẻ C (gợi ý ôn tập): Dữ liệu: điểm các bài kiểm tra của HS. Mô hình: phân tích phần kiến thức còn yếu của từng HS. Đầu ra: danh sách tài liệu ôn tập gợi ý. Điểm kiểm soát: GV bộ môn xác nhận trước khi gửi danh sách tới HS. Phản hồi: kết quả bài kiểm tra sau khi ôn theo gợi ý, dùng để điều chỉnh gợi ý lần sau.
3. Những nhầm lẫn thường gặp và cách xử lí
- 	HS nhầm vai trò của “mô hình” với “thuật toán” → nhắc lại: thuật toán là cách học, hoạt động chủ yếu khi huấn luyện; mô hình là quy tắc đã học được, dùng để suy luận ra kết quả trong suốt quá trình vận hành.
- 	HS coi phản hồi chỉ là “biết kết quả đúng hay sai” → nhấn mạnh phản hồi phải được dùng để cập nhật dữ liệu hoặc mô hình, nếu không thì vòng vận hành chưa khép kín.
- 	HS đặt điểm kiểm soát ở một khâu không quan trọng (ví dụ chỉ kiểm tra dữ liệu đầu vào) → hỏi lại: “Nếu đầu ra sai mà không ai xem trước khi hành động được thực hiện, hậu quả là gì?” để HS chuyển điểm kiểm soát sang đúng khâu quyết định.
PL11.8.8. Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
Các câu nối với bài đã học và chỉ dẫn tổ chức dưới đây được chuyển khỏi tiến trình; GV dùng khi phù hợp với lớp.
- Nhiệm vụ 2.1: GV lưu ý: ở Bài 7 lớp 10, hệ thống AI có năm thành phần: dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi. Khi hệ thống đã vận hành, thuật toán đã được dùng để huấn luyện mô hình; khi vận hành, mô hình (không phải thuật toán) tạo kết quả theo dữ liệu đầu vào, bước này gọi là suy luận; luồng chạy mỗi ngày đi qua bốn thành phần: dữ liệu → mô hình → đầu ra → phản hồi. Thuật toán chỉ hoạt động trở lại khi mô hình cần huấn luyện lại từ dữ liệu và phản hồi mới.
- Nội dung chuẩn hoá, gợi ý đáp án và những nhầm lẫn thường gặp: xem PL11.8.7 (dành cho GV).
- Kiến thức nền và cách xử lí khi lớp chưa học bài trước: xem hàng HS ở mục II.
- Tham chiếu tài liệu tập huấn giáo viên triển khai nội dung giáo dục AI: Phần II, mục A.1 (AI và hệ thống AI; dữ liệu, thuật toán, mô hình và đầu ra); mục A.4 (Vòng đời hệ thống AI và vai trò của con người ở từng giai đoạn); Phần IV, mục 9.1 (Hướng dẫn tổ chức các chuyên đề giáo dục AI).


Gợi ý theo dõi: số nhóm còn nhầm thứ tự thành phần ở Phiếu học tập 11.8.1; cách nhóm xử lí lượt ba (dữ liệu lạ) ở Nhiệm vụ 2.2; thời lượng thực tế của Hoạt động 3 so với dự kiến.
PL11.8.9. Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
Rubric dùng để nhận xét, phản hồi và ghi nhận mức độ đáp ứng YCCĐ; không quy đổi thành điểm số riêng cho nội dung giáo dục AI.
	Tiêu chí
	Đạt
	Khá
	Tốt

	1. Đáp ứng nhiệm vụ YCCĐ
	Mô tả được luồng vận hành cơ bản nhưng còn nhầm thứ tự một thành phần hoặc thiếu vòng phản hồi.
	Trình bày đủ bốn thành phần và vòng phản hồi; sơ đồ khớp với tình huống đang xử lí.
	Trình bày chính xác, mạch lạc luồng vận hành; giải thích được vì sao mỗi thành phần cần liên kết với thành phần kề bên.

	2. Kiểm chứng và tư duy phản biện
	Chỉ ra được thành phần gặp lỗi khi được GV gợi ý.
	Tự phát hiện được thành phần gặp lỗi và dự đoán đúng ảnh hưởng trực tiếp tới thành phần phía sau.
	Phân tích được ảnh hưởng dây chuyền qua nhiều thành phần; đề xuất được cách kiểm chứng độc lập trước khi tin vào kết quả.

	3. An toàn, đạo đức, trách nhiệm
	Có đặt điểm kiểm soát của con người nhưng chưa nêu rõ ai thực hiện.
	Đặt điểm kiểm soát đúng khâu quan trọng và nêu rõ người thực hiện.
	Điểm kiểm soát bao phủ cả khâu quyết định hành động và khâu phát hiện dữ liệu bất thường; nêu được cách xử lí khi hệ thống gặp sự cố.

	4. Hợp tác và trình bày
	Hoàn thành phần việc được giao; trình bày được kết quả chính.
	Phối hợp nhịp nhàng khi mô phỏng; thuyết minh sơ đồ rõ ràng.
	Phân công hiệu quả theo vai trò; tiếp thu góp ý để hoàn thiện sơ đồ; trả lời tốt câu hỏi phản biện.


Mẫu câu nhận xét (GV điều chỉnh theo bài làm của từng HS, dùng khi ghi nhận xét gửi GV chủ nhiệm):
- Mức Đạt: “Em mô tả được luồng vận hành cơ bản; em cần kiểm tra lại thứ tự các thành phần và vòng phản hồi.”
- Mức Khá: “Em trình bày đủ bốn thành phần và vòng phản hồi, sơ đồ khớp với tình huống; em nên giải thích thêm điều xảy ra khi một thành phần gặp lỗi.”
- Mức Tốt: “Em trình bày mạch lạc luồng vận hành và giải thích được vì sao mỗi thành phần cần liên kết với thành phần kề bên.”

PL11.8.10. Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
Nội dung bảy dòng kiểm tra: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.5. Bảng dưới đây ghi kết luận và minh chứng của bài theo số dòng.
	Dòng
	Có
	Không áp dụng
	Minh chứng, ghi chú

	2
	□
	□
	Toàn bộ nhiệm vụ thực hiện trên giấy, không cần thiết bị.

	3
	□
	□
	Ca mẫu thùng rác thông minh và ba thẻ tình huống đều dùng dữ liệu giả lập.

	4
	□
	□
	

	5
	□
	□
	Yêu cầu bắt buộc ở Hoạt động 3 và Hoạt động 4.

	6
	□
	□
	

	7
	□
	□
	Khi mất điện hoặc mất mạng: chuyển sang bộ thẻ giấy và sơ đồ vẽ sẵn trên bảng.



PL11.8.11. Lưu ý về đánh giá của bài
- Ba nguyên tắc chung (trọng tâm đánh giá, đóng góp của từng HS, công bằng trong tiếp cận) và căn cứ Công văn số 5588/BGDĐT-GDPT ngày 19/8/2026: xem Hướng dẫn chung của bộ kế hoạch bài dạy, mục I.
- 	Hướng dẫn và khai báo. Trong hai tiết này GV không dùng công cụ AI. Khi nhóm em có dùng công cụ AI để gợi ý khi vẽ sơ đồ ở nhà, nhóm em khai báo năm ý: công cụ đã dùng; mục đích dùng; phần việc giao cho công cụ; cách kiểm tra lại kết quả; phần nhóm em tự làm.
PL11.8.12. Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
Hoạt động 1. Mở đầu: “Chuỗi truyền tín hiệu” (7 phút)
Nhận xét của HS về nơi xảy ra sai lệch. Tiêu chí đánh giá: HS nêu được rằng một thành phần truyền tin sai sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ kết quả của các thành phần phía sau.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (38 phút)
Phiếu học tập 11.8.1 đã hoàn thành. Tiêu chí đánh giá: chỉ đúng thứ tự bốn thành phần và vai trò của nhân viên vệ sinh trong việc xác nhận khi hệ thống không chắc chắn.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (38 phút)
Nhật kí mô phỏng của nhóm em ghi lại kết quả ba lượt và cách xử lí ở lượt ba. Tiêu chí đánh giá: truyền đúng thứ tự bốn thành phần ở cả ba lượt; có cách xử lí hợp lí khi gặp tín hiệu lạ ở lượt ba.
Hoạt động 3. Luyện tập: Vẽ sơ đồ luồng vận hành (25 phút)
Sơ đồ luồng vận hành A3 và Phiếu học tập 11.8.2. Tiêu chí đánh giá: sơ đồ nối thành vòng khép kín, mũi tên đúng hướng, có ít nhất một điểm kiểm soát của con người ghi rõ ai thực hiện.
Hoạt động 4. Vận dụng: Phân tích sự cố (20 phút)
Hồ sơ chẩn đoán cá nhân. Tiêu chí đánh giá: chỉ đúng thành phần gặp lỗi (dữ liệu đầu vào từ camera), nêu được ảnh hưởng tới mô hình và đầu ra, đề xuất điều chỉnh hợp lí (vệ sinh ống kính định kì, thêm cảnh báo khi hình ảnh mờ).
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Mã  Tên  Dành cho  Dùng ở  

PL11.8.1  Phiếu học tập 11.8.1 (Nhiệm vụ 2.1, Ca mẫu thùng rác  thông minh)  Nhóm  HĐ 2, 4  

PL11.8.2  Sơ đồ ca mẫu “Hệ thống AI thùng rác thông minh phân  loại rác tự động tại trường học”  Nhóm  HĐ 2  

PL11.8.3  Ba thẻ tình huống (Hoạt động 3)  Nhóm  HĐ 3  

PL11.8.4  Phiếu học tập 11.8.2: Sơ đồ luồng vận hành (Hoạt động  3)  Nhóm  HĐ 3, 4  

PL11.8.5  Bảng kiểm tra đồng đẳng sơ đồ luồng vận hành (Hoạt  động 3)  Nhóm  HĐ 3  

PL11.8.6  Hồ sơ chẩn đoán cá nhân (Hoạt động 4)  Nhóm  HĐ 4  

PL11.8.7  Gợi ý đáp án dành cho GV  GV  HĐ 2, 3, 4  

PL11.8.8  Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy  (dành cho GV)  GV  Trước giờ  dạy  

PL11.8.9  Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét  GV  mục IV  

PL11.8.10  Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài  GV  Trước giờ  dạy  

PL11.8.11  Lưu ý về đánh giá của bài  GV  mục IV  

PL11.8.12  Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động  GV  Các hoạt  động; mục  IV  

PL11.8.1. Phiếu học tập 11.8.1 (Nhiệm vụ 2.1, Ca mẫu thùng rác thông minh)   Nhóm: ……………………   Lớp: ……………  

Câu hỏi  Trả lời của nhóm  

1. Dữ liệu từ đâu đến  đâu?   

2. Mô hình xử lí dữ  liệu để làm gì?   

3. Đầu ra được gửi tới  ai và kích hoạt điều gì?   

4. Phản hồi được thu  thập từ đâu và dùng để  làm gì?   

  PL11.8.2. Sơ đồ ca mẫu “Hệ thống AI thùng rác thông minh phân loại rác tự  động tại trường học”  

Thành phần  Nội dung trong ca mẫu  

